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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
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	Học phần: KẾT CẤU Ô TÔ
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


          Câu 1: (2.0 điểm)
Hãy trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ ly hợp ma sát khô loại lò xo màng ( Có vẽ hình ) ?
Câu 2: (2.0 điểm)
Hãy trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ vi sai ( Có vẽ hình ) ?
Câu 3: (3.0 điểm)
              Vẽ hình và thiết lập công thức tính tỷ số truyền tay số 1 và lùi  của hộp số 3 
        trục 5 cấp ?
         Câu 4: (1.0 điểm )
               Hãy trình bày ưu, nhược điểm của hệ thống treo phụ thuộc ? 
         Câu 5: ( 2.0 điểm )
               Hãy trình bày dòng truyền công suất của hộp số tự động U 340 E tại tay số 
         lùi ?
[image: U340E Planetary]
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: KẾT CẤU Ô TÔ
	Lớp:  15-TN-Ô      Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	[image: ]
Hình vẽ : Bộ ly hợp ma sát khô loại lò xo màng
	1,0

	
	a
	Khi ly hợp ở vị trí đóng
   Vỏ ly hợp được bắt chặt với bánh đà bằng bulon và cùng quay với bánh đà. Đĩa ép lúc này ép chặt đĩa ma sát vào bánh đà nhờ lò xo (lò xo đang ở trạng thái căng)
   Khi trục khuỷu động cơ quay sẽ làm bánh đà quay và làm cho đĩa ma sát quay; moayơ của đĩa ma sát được lắp trượt trên trục sơ cấp hộp số  nhờ các rãnh then hoa. Như vậy khi đĩa ma sát quay sẽ làm cho trục hộp số quay.
	0.5


	
	b
	Khi ly hợp ở vị trí mở
    Dưới tác dụng của lực đạp vào bàn đạp ly hợp, lực được truyền đến  đòn mở qua hệ thống dẫn động làm cho càng mở tỳ vào bạc đạn ép. Bạc này sẽ tỳ vào đòn mở, kéo đĩa ép dịch chuyển theo hướng tách đĩa ma sát rời khỏi bánh đà và đĩa ép. Do đó moment quay từ động cơ không được truyền cốt sơ cấp hộp số
	0.5

	2
	
	

Hình vẽ :  Cấu tạo bộ vi sai 
	1.0

	
	
	Nguyên lý làm việc của bộ vi sai
    Moment quay từ bánh răng chủ động, truyền đến bánh răng bị động, kéo theo bộ vi sai quay. Moment này truyền đến bánh xe chủ động thông qua sự ăn khớp giữa các bánh răng hành tinh với bán trục.
    Khi ôtô chuyển động trên đường thẳng, các chi tiết trong bộ vi sai như: các bánh răng bán trục, trục bánh răng hành tinh hình thành một khớp cứng. Toàn bộ các chi tiết bên trong bộ vi sai đều không hoạt động. Lúc này moment quay của động cơ được phân phối đều ra 2 bánh xe. Do đó tốc độ quay bánh xe 2 bên bằng nhau.
     Khi ôtô quay vòng, lực cản chuyển động ở 2 bánh xe không đều nhau. Các bánh răng bán trục sẽ quay với 2 tốc độ góc khác nhau. Lúc này các bánh răng hành tinh không những quay quanh tâm của nó mà còn lăn trên bánh răng bán trục. Do lực cản ở bánh xe phía trong tăng lên,  làm giảm tốc độ quay của bánh răng bán trục phía trong và làm tăng tốc độ quay của bánh răng bán trục phía ngoài đường vòng. Các bánh xe chủ động lúc này quay với tốc độ khác nhau, đảm bảo cho ôtô chuyển động vào đường vòng được ổn định và an toàn .
	1.0

0.5






0.5
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Hình vẽ: Sơ đồ hộp số 3 trục 5 cấp 
	2.0

	
	
	  Công thức tính tỉ số truyền ở tay số 1 và tay số lùi 
 
 -  i 1=( ZB / ZA )( Z1’ / Z1) 

 -  iL=( ZB / ZA )( ZL’ / ZL)( Z1’ / ZL’)=( ZB / ZA )(Z1’ / ZL) 
	1.0
0.5
0.5

	4
	
	Ưu nhược điểm của hệ thống treo phụ thuộc
Ưu điểm 
     Vết bánh xe luôn cố định, do đó không xảy ra mòn lốp nhanh do trượt ngang như ở các hệ treo khác;
     Hạn chế được lực trượt bên của bánh xe;
    Công nghệ chế tạo đơn giản, dễ tháo lắp và sửa chữa, giá thành thấp.

	1.0
0.5





0.5

	
	
	Nhược điểm 
     Khối lượng phần liên kết bánh xe (phần không được treo) rất lớn;
     Khoảng không dưới gầm xe phải lớn, đủ cho dầm cầu thay đổi vị trí;
     Hai bánh xe bị nối cứng làm xấu chuyển động thẳng của ôtô khi di chuyển trên nền đường xấu.

	

	5
	
	

[bookmark: _GoBack]Hình vẽ : Dòng truyền công suất tại tay số lùi
	2.0


NỘI DUNG







_______Hết_______



           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ





            Nguyễn Hữu Mạnh                                                                           Nguyễn Hữu Mạnh
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